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ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ 1- NĂM HỌC 2022- 2023 

MÔN: ĐỊA LÍ- KHỐI 10. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( 4 ĐIỂM ) 

MÃ ĐỀ: 100 

1A 2C 3A 4C 5A 6A 7D 8A 9B 10C 11D 12D 13B 14D 15C 16C 

MÃ ĐỀ: 101 

1C 2A 3D 4C 5B 6A 7A 8C 9C 10D 11C 12C 13B 14C 15D 16B 

MÃ ĐỀ: 102 

1A 2C 3A 4C 5B 6D 7A 8C 9A 10B 11B 12C 13A 14D 15A 16A 

MÃ ĐỀ: 103 

1B 2D 3A 4B 5C 6B 7B 8B 9B 10C 11B 12B 13C 14B 15C 16C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN  ( 6 ĐIỂM ) 

Câu 1 (3 điểm) 

 

 Hiện tượng uốn nếp 

 

Hiện tượng đứt gãy 

 

Giống nhau Do tác động của lực nén ép theo phương nằm ngang 

Khác nhau:  

-Vùng xảy ra 

 

-Kết quả 

+ Cường độ 
yếu 

 

+ Cường độ 
mạnh 

 

 

-Nơi đá có độ dẻo cao, 
điển hình nhất là các đá 
trầm tích. 

 

+ Đá bị thay đổi thế nằm 
ban đầu thành các nếp uốn. 

 

+ Hình thành miền núi uốn 
nếp 

 

 

-Xảy ra ở vùng đá cứng 

 

 

+ Đá chỉ nứt nẻ, không chuyển 
dịch, tạo nên các khe nứt. 

 

+ Hình thành các địa hào, địa 
lũy. 

VD: Một số dạng ĐH được hình thành do tác động của nội lực ở VN: Hồ Ba 
Bể ( Bắc Kan)- sự sụt lún của vỏ Trái Đất, Biển Hồ (Gia Lai)- miệng của núi 
lửa đã tắt.  

Điểm 

 

 

1,0đ 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 
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Câu 2 (3 điểm) 

a. Nội dung của thuyết kiến tạo mảng (1 đ) 

- Thạch quyển được cấu tạo bởi 7 mảng tạo lớn và 1 số mảng nhỏ. (0,25đ) 

- Các mảng kiến tạo không đứng yên mà luôn dịch chuyển trên lớp vật chất quánh dẻo của 
Manti trên. (0,25đ) 

- Khi dịch chuyển, các mảng có thể tách xa nhau (tách dãn) hoặc  xô vào nhau (dồn ép). 
(0,25đ) 

- Ranh giới, chỗ tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo là những vùng bất ổn của vỏ Trái Đất, 
thường xảy ra động đất, núi lửa,… (0,25đ) 

b. Giờ và ngày ở các địa điểm 

Địa điểm Hà Nội Niu-Yoóc Bắc Kinh Tô-ky-ô Mát-cơ-va 

Múi giờ 7 -5 8 9 3 

Giờ 2 giờ 45 
phút 

13 giờ 45 
phút’ 

3 giờ 45 
phút 

4 giờ 45 
phút 

22 giờ 45 
phút 

Ngày 13-12-2021 12-12-2021 13-12-2021 13-12-2021 12-12-2021 

 

 

 


